Lớp 5
NHÂN CÁCH QUÝ HƠN TIỀN BẠC
1. Mạc Đĩnh Chi (1272 -1346) quê ở huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương, thi đỗ Trạng nguyên năm 1304. Mạc Đĩnh Chi làm quan trải qua ba triều nhà Trần. Ông thông minh, giỏi thơ văn và có tài đối đáp rất sắc bén. Hai lần đi sứ Trung Quốc, ông đã tỏ rõ là người học rộng, tài cao, làm rạng danh đất nước. Khâm phục tài năng, cốt cách của Mạc Đĩnh Chi, vua Nguyên đã phong tặng ông danh hiệu “Lưỡng quốc Trạng nguyên”.
2. Mạc Đĩnh Chi làm quan rất thanh liêm nên gia đình thường nghèo túng. Sau khi lo cho đám tang của mẹ, cuộc sống của ông vốn thanh bạch giờ càng đạm bạc hơn. Vua Trần Minh Tông biết chuyện, liền hỏi một viên quan tin cậy:
– Ta muốn trích ít tiền trong kho cho ngươi đem đến biếu Mạc Đĩnh Chi. Làm thế liệu có được không?
Viên quan tâu với vua:
– Thần biết rõ Mạc Đĩnh Chi. Nếu cho người đem tiền đến, ông ấy sẽ không nhận đâu.
– Vậy khanh có cách nào khác không?
– Muôn tâu Bệ hạ! Thần nghĩ chỉ có cách lén bỏ tiền vào nhà, ông ấy không biết phải trả cho ai thì mới nhận.
Nhà vua ưng thuận, sai người đang đêm bỏ một gói tiền vào nhà Mạc Đĩnh Chi.
3. Sáng hôm sau thức dậy, Mạc Đĩnh Chi thấy gói tiền trong nhà, liền đem vào triều, trình lên vua Minh Tông:
– Tâu Hoàng thượng. Đêm qua ai đã bỏ vào nhà thần gói tiền này. Thần ngờ rằng đó là tiền của một người muốn đút lót thần để nhờ vả việc gì đó. Vậy thần đem tới, xin Hoàng thượng cho nộp tiền này vào công quỹ.
Vua Minh Tông đáp:
– Khanh có khó nhọc giúp thì người ta mới cho. Cứ coi đó là tiền của mình cũng được chứ sao?
– Phàm của cải không do tay mình làm ra thì không được tơ hào đến.
 Mạc Đĩnh Chi khảng khái tâu.
 Vua Trần Minh Tông rất cảm kích trước tấm lòng trung thực, liêm khiết, trọng nhân cách hơn tiền bạc của Mạc Đĩnh Chi. Vua đành giữ lại tiền rồi cho Mạc Đĩnh Chi lui.
Theo QUỲNH CƯ
Lớp 1
KHỈ VÀ RÙA
Rùa và khỉ chơi rất thân với nhau. Rùa thì chậm chạp nhưng nhanh mồm nhanh miệng. Một hôm khỉ báo cho rùa biết vợ khỉ mới sinh con.
Rùa vội vàng cùng khỉ đến thăm gia đình khỉ. Sắp đến nhà, khỉ chỉ cho rùa biết nhà của nó ở trên một chạc cây cao. Rùa chưa biết cách nào lên thì khỉ có sáng kiến:
- Bác rùa cứ ngậm chặt đuôi tôi. Tôi lên đến đâu bác lên đến đó. Rùa làm theo, thoắt một cái khỉ đã trèo được lên cây.
Rùa chưa lên đến nhà, vợ khỉ đã đon đả chào: 
“Chào bác rùa, bác đến mừng chúng em đầu tiên đấy. Bác gái ở nhà có khoẻ không ạ!”. Vốn là người hay nói, rùa liền đáp lại.
Nhưng vừa mở miệng để nói thì rùa đã rơi bịch xuống đất, cái mai bị rạn nứt cả. Ngày nay, trên mai rùa vẫn còn những vết rạn nứt ngày ấy.











Lớp 2
MẸ CON CÙNG ĐỌC
Hồi tôi còn học mầm non, tối nào mẹ cũng đọc truyện cho tôi nghe. Mẹ đọc hay như hát ru. Có khi chưa hết truyện, tôi đã khò khò. Lên tiểu học, có tối mẹ đọc, có tối tôi đọc. Tối nào, hai má con cùng đọc thì đọc hai truyện rồi mới chúc nhau ngủ ngon.
       -Mẹ ơi! Tối nay mình đọc truyện cổ tích nhé. Cô giáo con nói:” Mỗi em về nhà tìm đọc một truyện cổ tích kể về đất nước mình. Tới giờ kể chuyện tuần sau, các em kể lại cho cả lớp nghe.”
       -Hay đó !Nhà mình có bộ “Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam”. Con lấy ra đây, mẹ con mình tìm truyện!
       Tôi khệ nệ mang ra từ tủ sách nhà mình bộ sách ấy. Đó là một bộ sách có 5 tập thật dày. Gáy sách nối nhau cao hơn một gang tay. Mỗi tập mấy trăm trang, cả bộ mấy nghìn trang! Tôi bắt đầu mở quyển tập 1 thì mẹ tôi cầm lấy quyển tập 2. Hai mẹ con cùng tra mục lục. Tôi reo lên:
      -Đây rồi! Sách có mục ”Sự tích đất nước Việt Nam”, từ trang 388.
       Theo mục lục, tôi tìm được một truyện về đất phương Nam, dài 10 trang. Hai mẹ con đọc bằng hết. Truyện bắt đầu: “Ngày xưa, ở Gia Định có một người tên là…” rồi kết bằng câu ca:
                                 “Nhà Bè nước chảy chia hai
                              Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về”
                                                                             TRẦN QUỐC TOÀN







Lớp 4
BÀI VĂN TẢ CẢNH
        Mấy hôm trước, Bé đi học trước cả lúc con lợn ủn ỉn đòi ăn trong chuồng. 
       Ông hỏi: - Cháu đi học sớm thế?
Bé thưa:
     - Cháu có việc ở lớp ạ. 
     Bé chưa dám nói thật với ông là Bé phải ra đầu làng có việc, sợ ông cười. Nhưng hôm nay, tan học về, vừa treo túi sách lên cột, Bé đã khoe:
     - Cháu được điểm 9 bài tập làm văn, ông ạ.
Rồi bé kể:
     - Cháu mất công lắm đấy. Phải mấy buổi sáng đứng ở đầu làng để quan sát. Rồi cháu viết, cháu chữa lại, cháu viết lại, cháu chữa, cháu…
Thấy Bé cứ rối rít, ông bảo:
     - Điểm giỏi thế nào, cháu đọc ông nghe bài văn, ông mới biết được chứ.
     - Cô giáo cháu cho đề bài: “Tả cảnh đi làm đồng buổi sáng.”. Cháu đã viết thế này, ông nghe nhé:
      Buổi sáng, gà hàng xóm te te gáy.  Những con lợn trong chuồng đã ủn ỉn đòi ăn. Trên mái nhà, những làn khói bếp lan nhẹ nhàng. 
      Mọi người tập trung ở đầu làng. Đầu tiên là các phụ lão. Các cụ đang trồng vải thiều dưới bãi. Rồi đến các anh chị vác cuốc, vác vồ lũ lượt đi. Hôm nay chủ nhật, các bạn học sinh lớp 4B cũng ra đồng.
       Cánh đồng làng em đang giữa vụ trồng bí. Muốn đến tháng ba có hoa bí nở vàng rực rỡ và quả bí non để nấu canh thì bây giờ phải chăm vun xới rồi.
       Chẳng mấy chốc, từ con đường bạch đàn thẳng tắp, từng  đoàn người đã kéo xuống đồng. Tiếng nói chuyện cười đùa ồn ã, át cả cái rét buốt. Một ngày lao động bắt đầu.
       Nghe xong, ông cười khà khà:
-Sáng hôm ấy, có cả ông xuống bãi trồng vải thiều đấy. Cháu giỏi quá! Viết như hệt!
 Được ông khen, Bé vui lắm.



























Lớp 3
CUỘC CHẠY ĐUA TRONG RỪNG

Ngày mai, muông thú trong rừng mở hội thi chạy để chọn con vật nhanh nhất.
Ngựa con thích lắm, Chú tin chắc sẽ giành được vòng nguyệt quế, Chủ sửa soạn không biết chán và mải mê soi bóng mình dưới dòng suối trong veo. Hình ảnh chú hiện lên với bộ đồ nâu tuyệt đẹp, với cái bờm dài được chải chuốt ra dáng một nhà vô địch...
Ngựa cho thấy thế, bảo:
- Con trai à, con phải đến bác thợ rèn để xem lại bộ móng. Nó cần thiết cho cuộc đua hơn là bộ đồ đẹp.
Ngựa con mắt không rời bóng mình dưới nước, ngúng nguẩy đáp:
- Cho yên tâm đi. Móng của con chắc chắn lắm. Con nhất định sẽ thắng mà!
Cuộc thi đã đến. Sáng sớm, bãi cỏ đông nghẹt. Chị em nhà hươu sốt ruột gặm lả, Thỏ trắng, thỏ xóm thận trọng ngắm nghía các đối thủ. Bác quạ bay đi bay lại giữ trật tự. Ngựa con ung dung bước vào vạch xuất phát.
Tiếng hô "Bắt đầu!" vang lên. Các vận động viên rần rần chuyển động. Vòng thứ nhất. Vòng thứ hai... ngựa con dẫn đầu bằng những bước sải dài khoẻ khoắn. Bông chủ có cảm giác vướng vướng ở chân và giật mình thảng thốt: một cái mông lung lay rồi rời hẳn ra. Gai nhọn đâm vào chân làm ngựa con đau điếng. Chủ chạy tập tễnh và cuối cùng dừng hẳn lại. Nhìn bạn bè lướt qua mặt, ngựa con đỏ hoe mát, ân hận vì không làm theo lời cha dặn.
Ngựa con rút ra được bài học quý giá: đừng bao giờ chủ quan, cho dù đó là việc nhỏ nhất. 
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Qua  câu chuyện em thấy Mạc Đĩnh Chi là một vị quan như thế nào? 
Mạc Đĩnh Chi Là một vị quan thanh liêm, chính trực , không tơ hào những của cải không phải do bàn tay mình làm ra.
Bạn thân của Khỉ là ai? Rùa
Bạn nhỏ trong truyện tìm sách bằng cách nào? Đọc mục lục sách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Bài tập làm văn của Bé viết về nội dung gì?
Tl:Tả cảnh đi làm đồng buổi sáng.
Muông thú trong rừng mở hội thi để làm gì? 
TL: Để chọn con vật nhanh nhất.














